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Số:        /QĐ-UBND Bình Lư, ngày      tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh 

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Bình Lư năm 2025 

 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LƯ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật thú y; 

Căn cứ Nghị định số 131/2025/NĐ-CP, ngày 12/6/2025 của Chính phủ Quy 

định phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 116/2025/NĐ-CP ngày 05/6/2025 của Chính phủ quy 

định về chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật; 

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát trển nông thôn: Số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động 

vật trên cạn; số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 quy định về phòng, 

chống dịch bệnh động vật trên cạn; số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 

quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; số 19/2025/TT-BNNMT 

ngày 19/6/2025 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về Nông nghiệp và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của UBND xã Bình 

Lư về việc công bố bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Bình Lư; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế xã Bình Lư. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-07-2016-tt-bnnptnt-phong-chong-dich-benh-dong-vat-tren-can-313499.aspx
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động ứng phó 

khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Bình Lư năm 2025. 

 Điều 2. Giao Phòng Kinh tế, cán bộ thú y xã chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan, các đoàn thể xã và Trưởng bản các bản (35/35 bản) tổ 

chức triển khai thực hiện kế hoạch này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND 

và UBND xã; Trưởng các phòng: Kinh tế, Văn Hóa - Xã hội, Công an xã, BCH 

Quân sự xã; Trưởng bản các bản và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- TT Đảng uỷ xã; 

- TT HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND; 

- Lưu: VP, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lương Việt Thảo 
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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Bình Lư năm 2025 
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     / 8/2025 của Chủ tịch UBND xã Bình Lư)  

 

 

I. TÌNH HÌNH BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI 

1. Đặc điểm của bệnh 

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi 

rút gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn; bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi 

và mọi loại lợn. Lợn bị bệnh có tỷ lệ chết cao lên đến 100%. Vi rút gây bệnh DTLCP 

có sức đề kháng cao trong môi trường. Lợn khỏi bệnh vẫn có khả năng mang vi rút 

trong thời gian dài và trở thành nguồn lây bệnh cho lợn khỏe mạnh khác. 

2. Tại xã Bình Lư 

Hiện nay, trên địa bàn xã Bình Lư đã phát hiện Dịch tả lợn Châu Phi tại 

bản: Thống Nhất, Nậm Dê và Hoa Vân; UBND xã Bình Lư ban hành Quyết 

định  số 249/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 về việc công bố bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi trên địa bàn xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu 

Phi; khống chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra, nhằm đảm bảo cho 

sản xuất, chăn nuôi phát triển ổn định, bền vững, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, môi 

trường sinh thái, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội của xã. 

2. Yêu cầu 

- Công tác tổ chức triển khai thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt 

chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị; huy động được toàn 

dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP. 

- Các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật phải phù hợp, hiệu quả, 

theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

- Tổ chức phòng, chống DTLCP phải kịp thời và hiệu quả, không để nguồn 

bệnh lây lan diện rộng. 

III. CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN VÀ PHÒNG, CHỐNG 

1. Các biện pháp ngăn chặn và phòng bệnh 

1.1. Tuyên truyền 

- Thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình bệnh DTLCP, các 

biện pháp ngăn chặn và phòng, chống; các quy định của pháp luật, của cơ quan 



 

 

4 
 

chuyên ngành về ngăn chặn và phòng, chống bệnh, chính sách hỗ trợ khi bắt buộc 

phải tiêu hủy... để người dân chủ động tham gia thực hiện. 

- Hướng dẫn nhân dân về Kế hoạch hành động khẩn cấp ngăn chặn, phòng, 

chống bệnh DTLCP và biện pháp xử lý khi đàn lợn mắc bệnh. 

- Hướng dẫn về chăn nuôi an toàn sinh học, ngăn chặn và phòng, chống 

bệnh DTLCP cho các hộ gia đình, tổ chức cá nhân có chăn nuôi lợn quy mô nhỏ 

và trang trại trở lên. 

1.2. Kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y 

- Tổ chốt kiểm dịch động vật xã thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc vận 

chuyển động vật và sản phẩm động vật ra, vào trên địa bàn xã theo Thông tư số 

25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn. 

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật 

tại các điểm buôn bán động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn xã. 

- Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật 

chưa qua kiểm dịch thú y. 

1.3. Khử trùng tiêu độc 

- Tổ chức ít nhất 02 đợt tổng vệ sinh và phun khử trùng, tiêu độc chuồng 

trại, môi trường chăn nuôi trên địa bàn xã để phòng bệnh DTLCP và các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm khác ở động vật vào tháng 7-8, tháng 9-10 năm 2025 

hoặc theo tình hình dịch bệnh động vật thực tế trên địa bàn xã và theo chỉ đạo của 

cơ quan chuyên ngành. 

- Hướng dẫn người chăn nuôi, buôn bán, giết mổ lợn thực hiện: 

+ Đối với các hộ gia đình chăn nuôi lợn: Thường xuyên vệ sinh, quét dọn 

chuồng trại, thu gom phân rác vào nơi quy định, sử dụng vôi bột ủ phân, rác trước 

khi sử dụng; định kỳ phun khử trùng tiêu độc chuồng trại môi trường chăn nuôi 

bằng các hóa chất khử trùng tiêu độc trong danh mục được phép sử dụng của Bộ 

Nông nghiệp và Môi trường. 

+ Đối với các điểm mua, bán động vật, sản phẩm động vật, cơ sở giết mổ 

lợn: Vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực bán lợn, sản phẩm lợn sau mỗi buổi bán; 

vệ sinh và khử trùng phương tiện, dụng cụ vận chuyển, chứa đựng lợn, sản phẩm 

lợn, nơi bán và giết mổ, nhốt lợn chờ giết mổ…sau mỗi ca làm việc. 

1.4. Giám sát dịch bệnh: Thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình bệnh 

DTLCP đến từng hộ dân, cơ sở chăn nuôi lợn, khi phát hiện lợn ốm, chết nghi 

mắc bệnh, phải khai báo cáo ngày cho chính quyền xã để xử lý kịp thời. 

2. Khi dịch bệnh xảy ra 

2.1. Xác minh dịch bệnh, lấy mẫu xét nghiệm: 
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Khi phát hiện có trường hợp lợn nghi mắc bệnh DTLCP hoặc chết không 

rõ nguyên nhân, chủ hộ chăn nuôi phải báo ngay cho nhân viên thú y hoặc công 

chức phòng Kinh tế phục trách nông nghiệp xã để kiểm tra xác minh thông tin 

dịch bệnh; nếu nghi lợn mắc bệnh DTLCP, nhân viên thú y hoặc công chức phòng 

Kinh tế phục trách nông nghiệp xã báo cáo ngay về Đảng ủy, UBND xã, để UBND 

xã báo cáo ngày với Trạm khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp Tam Đường, Chi 

cục Thú y và Thuỷ sản tỉnh Lai Châu để kịp thời chỉ đạo, tổ chức phòng, chống 

dịch để lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm 

các bản phải tổ chức bao vây như đối với một ổ dịch, cử lực lượng tại chỗ giám 

sát chặt chẽ đàn lợn bệnh, không để chủ hộ giết mổ, bán chạy đàn lợn bệnh hoặc 

vứt xác lợn ốm, chết ra môi trường. 

2.2. Xác định phạm vi ổ dịch, vùng dịch, vùng uy hiếp, vùng đệm: Thực 

hiện theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thú y và Thuỷ 

sản tỉnh Lai Châu đối với bệnh DTLCP. 

2.3. Xử lý ổ dịch: 

- Tiêu huỷ ngày đàn lợn khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh 

DTLCP và hỗ trợ (nếu có) cho người chăn nuôi theo quy định, không chữa trị lợn 

mắc bệnh DTLCP. Việc tiêu huỷ, chôn lấp lợn mắc bệnh thực hiện theo quy định 

của Luật Thú y và hướng dẫn tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông tư số 

07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định 

về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường, Chi cục Thú y và Thuỷ sản tỉnh Lai Châu đối với bệnh DTLCP. 

- Hướng dẫn vệ sinh cơ giới: Quét dọn thu gom phân, rác, chất độn chuồng 

để ủ bằng vôi bột hoặc tiêu huỷ (cách tiêu huỷ như đối với tiêu huỷ lợn bệnh), rửa 

sạch chuồng, để khô; phun hóa chất tiêu độc, sát trùng chuồng trại, môi trường 

chăn nuôi hàng ngày, liên tục trong ít nhất 20 ngày. 

- Tổ chức phun hóa chất khử trùng, tiêu độc 2 lần/ngày, tập trung phun tại 

chuồng trại, môi trường chăn nuôi của các hộ trong phạm vi vùng dịch. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương năm 2025 để thực hiện công tác 

phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện công tác ngăn 

chặn và phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn xã theo kế hoạch này. 

- Chủ trì, phối kết hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tăng 

cường nắm bắt tình hình DTLCP trên địa bàn xã.  
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- Kịp thời đề xuất, tham mưu cho UBND xã các biện pháp xử lý khi có dịch 

xảy ra trên địa bàn xã. Phối hợp với với trưởng bản các bản chủ động nắm bắt tình 

hình bệnh DTLCP trên địa bàn xã, kịp thời đề xuất, tham mưu cho UBND xã các 

giải pháp và xử lý khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

- Xây dựng dự trù kinh phí, vật tư, hóa chất, phương tiện đề nghị UBND xã 

phê duyệt nguồn vốn, để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch, để đáp ứng đủ 

yêu cầu trong mọi tình huống khi có dịch xảy ra. 

- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xã, cơ quan chuyên ngành tăng 

cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại, nguy 

cơ, tính chất lây lan và các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP; thông báo cho 

người chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển lợn và người dân trên địa bàn các bản về 

tình hình dịch bệnh DTLCP. 

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, 

kiểm soát vận chuyển, giết mổ lợn trên địa bàn xã, đặc biệt một số điểm như: bản 

Nậm Giê, Tân Hợp, Tòng Pẳn, Thống Nhất, Hoa Vân, Cò lá, Mường Mớ, Mường 

Cấu... kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp 

luật; phân công, giao trách nhiệm cho từng cán bộ, công chức phụ trách các bản 

phối hợp chặt chẽ với các bản, làm tốt công tác tham mưu, công tác phòng, chống 

DTLCP trên địa bàn xã. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND xã báo cáo cấp có thẩm 

quyền theo quy định. 

2. Phòng Văn hóa - Xã hội 

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các ban, ngành, đoàn 

thể bản tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm 

túc các biện pháp phòng chống bệnh DTLCP trên địa bàn. 

3. Công an, Quân Sự xã 

Chỉ đạo lực lượng Công an phụ trách bản, Dân quân các bản theo dõi, nắm 

bắt tình hình, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã kịp thời phát hiện và xử 

lý nghiêm các đối tượng hoạt động buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ động vật, sản 

phẩm động vật nhập lậu, vận chuyển trái phép không qua kiểm dịch đặc biệt là 

các sản phẩm từ lợn; đồng thời phối hợp với cán bộ bản tổ chức tuyên truyền cho 

Nhân dân về tác hại của bệnh DTLCP. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức đoàn thể chỉ đạo các 

tổ chức Hội, đoàn thể bản phối hợp với UBND xã và các cơ quan chuyên môn, 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh 

DTLCP; không cho Nhân dân bán lợn ốm, giết mổ lợn bệnh; hướng dẫn Nhân dân 

vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, chuồng trại chăn nuôi, khu vực buôn bán 

gia súc, gia cầm, vùng có nguy cơ gây bệnh cao. Hướng dẫn các biện pháp chủ 
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động ngăn chặn bệnh DTLCP xâm nhập vào địa bàn xã. Triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh động vật nói chung và bệnh DTLCP nói riêng có hiệu quả. 

5. Bí thư chi bộ, Trưởng các bản 

- Tuyên truyền, hương dẫn nhân dân và gia đình thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y. Xây dựng và tổ chức thực 

hiện Kế hoạch ngăn chặn và phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. 

- Thành lập Tổ giám sát của bản, nhân viên Thú y bản, theo dõi giám sát, 

tiếp nhận, thống kê, báo cáo số lượng đàn lợn, hộ chăn nuôi của bản và báo cáo 

thông tin về bệnh DTLCP trên địa bàn quản lý. 

- Kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành về phòng, chống dịch 

bệnh động vật theo quy định.   

- Tổ chức tiêu hủy lợn mắc bệnh DTLCP theo quy định của Luật Thú y và 

hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Chủ động bố trí ít nhất một địa điểm xử lý, 

tiêu hủy, chôn lấp đủ điều kiện để kịp thời xử lý động vật, sản phẩm động vật phải 

tiêu hủy (nếu có). 

Trên đây là Kế hoạch hành động Ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh Dịch tả 

lợn Châu Phi trên địa bàn xã Bình Lư năm 2025, UBND xã yêu cầu Thủ trưởng 

các đơn vị có liên quan và các Bí thư Chi bộ, trưởng bản các bản nghiêm túc triển 

khai thực hiện và báo cáo tình hình thực hiện về UBND xã (qua phòng Kinh tế) 

để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu./. 
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